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 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO MA TRẬN MINH HỌA BGD NĂM 2022
ĐỀ SỐ 39 
(Đề có 04 trang)
	 
KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT 2022


Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN


Môn thi thành phần: SINH HỌC


Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề




Câu 81. Nước và ion khoáng được di chuyển từ rễ lên lá nhờ hệ mạch nào sau đây?
     A. Mạch gỗ.            B. Mạch rây.         C. Mạch rây và quản bào.        D. Mạch rây và tế bào kèm.

Câu 82. Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép?

     A. Chim bồ câu.       B. Cá chép.           C. Tôm.         D. Giun đất.
Câu 83. Bào quan ribôxôm có loại axit nuclêic nào sau đây?

     A. rARN.             B. tARN.          C. mARN.         D. ADN.

Câu 84. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây giảm phân cho 4 loại giao tử?

     A. AABb.             B. aaBB.                 C. AaBb.                      D. AaBB.

Câu 85. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,3 và alen a là 0,7. Kiểu gen Aa của quần thể này chiếm tỉ lệ là 

A. 0,32.
B. 0,42.
C. 0,16.
D. 0,48.

Câu 86. Thành tựu nào sau đây là của công nghệ tế bào?

A. Tạo giống lúa gạo vàng.
B. Tạo cừu Đôlly.

C. Tạo dâu tằm tam bội.
D. Tạo chuột bạch mang gen của chuột cống.

Câu 87. Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng?

A. Cánh chim và cánh bướm.

B. Vây ngực cá voi và vây ngực cá chép.

C. Chân trước của mèo và vây ngực cá voi.

D. Gai xương rồng và gai cây hoàng liên.

Câu 88. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?

A. Ánh sáng.
B. Độ ẩm.
C. Cạnh tranh.
D. Nhiệt độ.

Câu 89. Khi nói về tiêu hóa ở chim bồ câu, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Vừa có tiêu hóa nội bào vừa có tiêu hóa ngoại bào.

B. Vừa có tiêu hóa cơ học, vừa có tiêu hóa hóa học.

C. Tiêu hóa hóa học chủ yếu diễn ra ở dạ dày cơ.

D. Tiêu hóa cơ học chủ yếu diễn ra ở ruột non.

Câu 90. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 22. Có bao nhiêu thể đột biến sau đây là dạng đột biến thể lệch bội?

	Thể độ biến
	A
	
	B
	C
	D
	
	E

	Số lượng NST
	33
	
	44
	66
	21
	
	23


       A. 2                          B. 3.                               C. 1.                      D. 4.

Câu 91. Nhân tố nào sau đây góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các

quần thể?

      A. Chọn lọc tự nhiên.                B. Giao phối không ngẫu nhiên

      C. Cách li địa lý.                        D. Đột biến.

Câu 92. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

     A. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.
     B. Nếu kích thước của quần thể vượt mức tối đa, quần thể thường sẽ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.
     C. Kích thước của quần thể dao động từ giá trị tối thiểu đến giá trị tối đa.
     D. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.
Câu 93. Một trong những điểm khác nhau của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên là

  A. Hệ sinh thái nhân tạo thường có chuỗi thức ăn ngắn và lưới thức ăn đơn giản hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.

  B. Do sự can thiệp của con người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.

    C. Do được con người bổ sung thêm các loài sinh vật nên hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.

    D. Hệ sinh thái nhân tạo là một hệ kín còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ mở.

Câu 94. Khi nói về hô hấp ở thực vật, phát biểu sau đây đúng?

  A.  Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra yếu hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ.

    B. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

  C.  Phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi chuyền êlectron trong hô hấp.

  D. Ở phân giải kị khí và phân giải hiếu khí, quá trình phân giải glucozơ thành axit piruvic đều diễn ra trong ti thể.

Câu 95. Ở kì đầu của giảm phân 1, sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa các đoạn crômatit cùng nguồn gốc trong cặp NST tương đồng sẽ dẫn tới dạng đột biến


A. mất cặp và thêm cặp nucleotit.
B. đảo đoạn NST.


C. mất đoạn và lặp đoạn NST.
D. chuyển đoạn NST.

Câu 96.  Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, mức xoắn 3 (siêu soắn) có đường kính


A. 300nm
B. 11nm
C. 30nm
D. 700nm

Câu 97. Nucleotit là đơn phân cấu tạo nên


A. protein.
B. ARN polimeraza.
C. ADN polimeraza.
    D. ADN và ARN.

Câu 98. Hàm lượng ADN trong hệ gen của nấm men có kích thước lớn hơn hàm lượng ADN trong hệ gen của E.Coli khoảng 100 lần, trong khi tốc độ tổng hợp và lắp ráp các nucleotit vào ADN của E.Coli nhanh hơn ở nấm men khoảng 7 lần. Cơ chế giúp toàn bộ hệ gen nấm men có thể sao chép hoàn chỉnh chỉ chậm hơn hệ gen của E.Coli khoảng vài chục lần là do


A. tốc độ sao chép ADN của các enzim ở nấm men nhanh hơn ở E.Coli.


B. ở nấm men có nhiều loại enzim ADN polimeraza hơn E.Coli.


C. cấu trúc ADN ở nấm men giúp cho enzim dễ tháo xoắn, dễ phá vỡ các liên kết hidro.


D. hệ gen nấm men có nhiều điểm khởi đầu tái bản.

Câu 99. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình ở giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình ở giới cái?


A. XAXA × Xa Y.
B. XAXa ×Xa Y. 
C. XaXa × Xa Y.
D. XAXa × XA Y.

Câu 100. Khi nói về mức phản ứng, điều nào sau đây  sai?


A. Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen.


B. Ở loài sinh sản vô tính, cá thể con có mức phản ứng khác với cá thể nhẹ.

. 
C.  Ở giống thuần chủng, các cá thể đều có mức phản ứng giống nhau.


D. Mức phản ứng do kiểu gen quy định, không phụ thuộc môi trường.  

Câu 101. Một trong những đặc điểm của các gen ngoài nhân ở sinh vật nhân thực là


A. Không được phân phối đều cho các tế bào con.


B. Không bị đột biến dưới tác động của các tác nhân gây đột biến.


C. Luôn tồn tại thành từng cặp alen.

 
D. Chỉ mã hóa cho các prôtêin tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể.

Câu 102: Hình bên thể hiện bộ NST của châu chấu. Theo lí thuyết, nhận định nào sau đây sai?

     A. Giao tử cái có 12 NST.

     B. Tinh trùng có thể chứa 11 NST hoặc 12 NST.

     C. Trong tế bào châu chấu cái có 23 NST.

     D. Châu chấu đực mang NST giới tính là XO.
Câu 103. Biết rằng không xảy ra đột biến. Phép lai nào sau đây cho đời con có 2 loại kiểu gen?

A. Aa × Aa.            B. Aa × AA.                     C. AA × aa.                       D. AA × AA. 

Câu 104.  Theo Menđen, alen quy định thân cao và alen quy định tính trạng nào sau đây sẽ phân li đồng đều về các giao tử trong quá trình giảm phân?

A. Chín sớm.
B. Hoa trắng.
C. Thân thấp.
D. Hạt vàng.

Câu 105.  Khoảng giá trị của nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động sinh lý đối với cơ thể sinh vật nhưng chưa gây chết được gọi là

A. khoảng thuận lợi.            B. giới hạn sinh thái.           C. ổ sinh thái.            D. khoảng chống chịu.

Câu 106. Cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài không có vai trò nào sau đây. 

    A. Làm tăng số lượng cá thể của quần thể, tăng kích thước quần thể.

    B. Tạo động lực thúc đẩy sự hình thành các đặc điểm thích nghi mới.

    C. Làm mở rộng ổ sinh thái của loài, tạo điều kiện để loài phân thành các loài mới. 

  D.  Duy trì số lượng và sự phân bố cá thể ở mức phù hợp.

Câu 107. Ở một quần thể cá chép trong một hồ cá tự nhiên, sau khi khảo sát thì thấy có 10% cá thể ở tuổi trước sinh sản, 40% cá thể ở tuổi đang sinh sản, 50% cá thể ở tuổi sau sinh sản. Kết luận nào sau đây là đúng về quần thể này?

   A. Quần thể có cấu trúc tuổi ổn định.

 B. Quần thể đang có xu hướng tăng số lượng cá thể. 

 C. Quần thể đang có mật độ cá thể ở mức cao.  

 D. Quần thể thuộc dạng đang phát triển. 

Câu 108. Trong một quần xã sinh vật gồm các loài sau: Cây gỗ lớn, cây bụi, cây cỏ hươu, sâu thú nhỏ, đại bàng, bọ ngựa và hổ. Đại bàng và hổ ăn thú nhỏ, bọ ngựa và thú nhỏ ăn sâu lá, hổ có thể bắt hươu làm thức ăn, cây gỗ, cây bụi, cây cỏ là thức ăn của hươu, sâu, bọ ngựa. Trong các nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét đúng?

I. Hươu và sâu ăn lá cây đều thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 1.

II. Thú nhỏ, bọ ngựa và hổ đều là các sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.

III. Nếu sâu bị chết hết thì thú nhỏ không có thức ăn thay thế.

IV. Nếu bọ ngựa bị tiêu diệt thì số lượng thú nhỏ sẽ tăng nhưng sau đó sẽ giảm về mức cân bằng.


A. 1
B. 3
C. 2
D. 4

Câu 109. Khi nói về nhân tố sinh thái, kết luận nào sau đây sai? 

A. Tất cả các nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật.

  B. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh gồm tất cả các nhân tố vật lý, hóa học và sinh học của môi trường xung quanh sinh vật.

C. Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm thế giới hữu cơ của môi trường và mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật.

D. Trong nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh, nhân tố con người có ảnh hưởng lớn tới đời sống của nhiều sinh vật.

Câu 110. Một nhóm cá thể của một loại chim di cư từ đất liền ra đảo. Giả sử rằng tất cả các các thể đều đến đích an toàn và hình thành nên một quần thể mới. Nhân tố tiến hóa đầu tiên làm cho tần số alen ở quần thể này khác với tần số alen ở quần thể gốc là

    A. các yếu tố ngẫu nhiên.
B. chọn lọc tự nhiên.

    C. giao phối không ngẫu nhiên.
                     D. đột biến
Câu 111. Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây tạo ra nguồn biến dị sơ cấp?

A. Đột biến gen.                                                  B. Chọn lọc tự nhiên.

     C. Di – nhập gen.                                                D. Giao phối không ngẫu nhiên

Câu 112. Ở một loài động vật, màu sắc lông do một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Kiểu gen AA quy định lông xám, kiểu gen Aa quy định lông vàng và kiểu gen aa quy định lông trắng. Quần thể có cấu trúc di truyền 0,25 AA  0,5 Aa   0,25 aa . Cho các trường hợp sau:

I. Các cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.

II. Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.

III. Các cá thể lông trắng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.

IV. Các cá thể lông trắng và các cá thể lông xám đều có sức sống và khả năng sinh sản kém như nhau, các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. 

Chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể trong các trường hợp:


A. (I) và (III).
B. (III) và (IV).
C. (II) và (IV).
D. (I) và (II).

Câu 113.  Hoạt động nào sau đây của con người ảnh hưởng xấu đến việc duy trì đa dạng sinh học? 

      A. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên. 

      B. Bảo vệ các loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng. 

      C. Xử lí chất thải công nghiệp trước khi đưa ra môi trường. 

      D. Tăng cường khai thác rừng nguyên sinh.
Câu 114.  Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbddEE thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội thuần chủng. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, sẽ tạo ra được tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng từ cây nói trên? 

A. 2 dòng.                   B. 6 dòng.                    C. 8 dòng.
         D. 4 dòng.

Câu 115.  Một tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường, không có đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

I. Nếu không có trao đổi chéo thì sẽ tạo ra 2 loại giao tử.

II. Nếu có trao đổi chéo giữa B và b thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ tùy vào tần số hoán vị gen.

III. Nếu không có trao đổi chéo và không phân li ở giảm phân I thì sẽ tạo ra 3 loại giao tử.

IV. Không có trao đổi chéo và không phân li ở giảm phân II ở cả 2 tế bào con thì sẽ tạo ra 3 loại giao tử.


A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

Câu 116. Alen A ở vi khuẩn E.coli bị đột biến thành alen a. Biết rằng alen A ít hơn alen a 2 liên kết hiđro. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu alen a và alen A có chiều dài bằng nhau thì đây là đột biến điểm.

II. Nếu đây là đột biến điểm và alen A có 500 nuclêôtit loại A thì alen a sẽ có 499 nuclêôtit loại T.

III. Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định có thể có tổng số axit amin bằng nhau.

IV. Nếu alen a có 400 nuclêôtit loại X và 500 nuclêôtit loại T thì alen A có thể có chiều dài 306,34nm.

 A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 117. Một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Alen A1 quy định lông đen trội hoàn toàn so với các alen A2, A3, A4; Alen A2 quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen A3, A4; Alen A3 quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định lông trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Thực hiện phép lai giữa hai cá thể khác nhau, thu được F1. Nếu F1 có 2 loại kiểu hình thì chỉ có 3 loại kiểu gen.

II. Con đực lông đen giao phối với cá thể X, thu được F1 3 loại kiểu gen. Sẽ có tối đa 3 sơ đồ lai cho kết quả như vậy.

III. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông trắng, có thể thu được đời con có số cá thể lông vàng chiếm 50%.

IV. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông vàng, thu được F1. Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 1:1 thì chỉ có 3 sơ đồ lai cho kết quả như vậy.

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 118. Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F1 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% con cái mắt đỏ, đuôi ngắn; 23% con đực mắt đỏ, đuôi ngắn; 23% con đực mắt trắng, đuôi dài; 2% con đực mắt trắng, đuôi ngắn; 2% con đực mắt đỏ, đuôi dài. Biết không xảy ra đột biến. Theo thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đời F2 có 8 loại kiểu gen.

II. Tất cả các cá thể F1 đều xảy ra hoán vị gen với tần số 8%.

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái mắt đỏ, đuôi ngắn ở F2, xác suất thu được cá thể cái thuần chủng là 46%.

IV. Nếu cho con đực F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có số cá thể cái mắt đỏ, đuôi ngắn chiếm 50%.

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4. 

Câu 119. Phả hệ ở hình dưới đây mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người, mỗi bệnh đều do một gen có 2 alen quy định; Gen quy định bệnh B nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Xác định được kiểu gen của 7 người. 

II. Xác suất sinh con thứ 3 là con trai bị cả hai bệnh của cặp 8-9 là 12,5%. 

III. Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị bệnh M của cặp 12 - 13 là 5/48. 

IV. Xác suất sinh 2 con đều không bị bệnh của cặp 12 - 13 là 5/128. 

    A. 2.                   B. 1.                                     C. 3.                                               D. 4.
Câu 120: Ở một loài côn trùng ngẫu phối, alen A quy định thân đen, alen a quy định thân trắng. Một quần thể ban đầu (P) cân bằng có tần số alen A và a lần lượt là 0,4 và 0,6. Do môi trường bị ô nhiễm nên bắt đầu từ đời F1, khả năng sống sót của các con non có kiểu gen AA và Aa đều bằng 30%, khả năng sống sót của các con non có kiểu hình lặn là 40%. Có bao nhiêu nhận xét dưới đây đúng khi nói về quần thể côn trùng trên? 

I. Thế hệ F1 trưởng thành có tỉ lệ kiểu gen là 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa. 

II.  Thế hệ hợp tử F2 có tỉ lệ kiểu gen là 0,128 AA: 0,46 Aa: 0,412 aa.

III. Thế hệ hợp tử F1 có tỉ lệ kiểu gen là 0,048AA: 0,144Aa: 0,144 aa.
IV.  Thế hệ F1 trưởng thành có tỉ lệ kiểu gen là 0,13 AA: 0,46 Aa: 0,41 aa.
A. 1.
B. 4. 
C. 3. 
D. 2.
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 39 
Câu 81. Nước và ion khoáng được di chuyển từ rễ lên lá nhờ hệ mạch nào sau đây?
     A. Mạch gỗ.            B. Mạch rây.         C. Mạch rây và quản bào.        D. Mạch rây và tế bào kèm.

Câu 81. Đáp án A.

Câu 82. Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép?

     A. Chim bồ câu.       B. Cá chép.           C. Tôm.         D. Giun đất.
Câu 82. Đáp án A

Câu 83. Bào quan ribôxôm có loại axit nuclêic nào sau đây?

     A. rARN.             B. tARN.          C. mARN.         D. ADN.

Câu 83. Đáp án A.

Câu 84. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây giảm phân cho 4 loại giao tử?
     A. AABb.             B. aaBB.                 C. AaBb.                      D. AaBB.

Câu 84. Đáp án C.

Câu 85. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,3 và alen a là 0,7. Kiểu gen Aa của quần thể này chiếm tỉ lệ là 
A. 0,32.
B. 0,42.
C. 0,16.
D. 0,48.

Câu85. Đáp án B.

Kiểu gen Aa có tỉ lệ = 2×0,3×0,7 = 0,42.

Câu 86. Thành tựu nào sau đây là của công nghệ tế bào?

A. Tạo giống lúa gạo vàng.
B. Tạo cừu Đôlly.

C. Tạo dâu tằm tam bội.
D. Tạo chuột bạch mang gen của chuột cống.

Câu 86. Đáp án B.

Câu 87. Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương đồng?

A. Cánh chim và cánh bướm.

B. Vây ngực cá voi và vây ngực cá chép.

C. Chân trước của mèo và vây ngực cá voi.

D. Gai xương rồng và gai cây hoàng liên.

Câu 87. Đáp án C.

Câu 88. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?

A. Ánh sáng.
B. Độ ẩm.
C. Cạnh tranh.
D. Nhiệt độ.

Câu 88. Đáp án C.

Câu 89. Khi nói về tiêu hóa ở chim bồ câu, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Vừa có tiêu hóa nội bào vừa có tiêu hóa ngoại bào.

B. Vừa có tiêu hóa cơ học, vừa có tiêu hóa hóa học.

C. Tiêu hóa hóa học chủ yếu diễn ra ở dạ dày cơ.

D. Tiêu hóa cơ học chủ yếu diễn ra ở ruột non.

Câu 89. Đáp án B.
A sai. Vì các loài có ống tiêu hóa thì chỉ có tiêu hóa ngoại bào, không có tiêu hóa nội bào.

C và D sai. Vì dạ dày cơ là nơi diễn ra tiêu hóa cơ học. Tiêu hóa hóa học chủ yếu diễn ra ở tuột non.

Câu 90. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 22. Có bao nhiêu thể đột biến sau đây là dạng đột biến thể lệch bội?

	Thể độ biến
	A
	
	B
	C
	D
	
	E

	Số lượng NST
	33
	
	44
	66
	21
	
	23


       A. 2                          B. 3.                               C. 1.                      D. 4.

Câu 90. Đáp án A   (gồm thể đột biến D và E).

Câu 91. Nhân tố nào sau đây góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các

quần thể?

      A. Chọn lọc tự nhiên.                B. Giao phối không ngẫu nhiên

      C. Cách li địa lý.                        D. Đột biến.

Câu 91. Đáp ánC
Trong các nhân tố nói trên thì Cách li địa lý là nhân tố góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể. Vì cách li địa lý có vai trò ngăn ngừa sự giao phối tự do giữa các quần thể nên có tác dụng cũng cố và tăng cường sự phân hóa vốn gen giữa các quần thể.
Câu 92. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

     A. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.
    B. Nếu kích thước của quần thể vượt mức tối đa, quần thể thường sẽ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.
    C. Kích thước của quần thể dao động từ giá trị tối thiểu đến giá trị tối đa.
    D. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.
Câu 92. Đáp án B.

B sai vì nếu kích thước quần thể vượt mức tối đa thì bị điều chỉnh về trạng thái ổn định nhờ các hiện tượng khống chế sinh học. Do đó thường không bị diệt vong.

Câu 93. Một trong những điểm khác nhau của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên là

  A. Hệ sinh thái nhân tạo thường có chuỗi thức ăn ngắn và lưới thức ăn đơn giản hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.

  B. Do sự can thiệp của con người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.

   C. Do được con người bổ sung thêm các loài sinh vật nên hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.

   D. Hệ sinh thái nhân tạo là một hệ kín còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ mở.

Câu 93. Đáp án A.

Câu 94. Khi nói về hô hấp ở thực vật, phát biểu sau đây đúng?

  A.  Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra yếu hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ.

    B. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

  C.  Phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi chuyền êlectron trong hô hấp.

  D. Ở phân giải kị khí và phân giải hiếu khí, quá trình phân giải glucozơ thành axit piruvic đều diễn ra trong ti thể.

Câu 94. Đáp án B
A sai . Vì hạt đang nảy mầm thì hô hấp mạnh còn hạt khô thì có cường độ hô hấp yếu.

B đúng. Vì hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian như axit pyruvic; NADH, FADH2, … để cung cấp cho quá trình đồng hóa các chất.

C. sai. Vì phân giải kị khí không trải qua giai đoạn chu trình Crep, không trải qua giai đoạn chuỗi truyền electron.

D sai. Vì phân giải kị khí chỉ diễn ra ở tế bào chất, không diễn ra ở ti thể.

Câu 95. Ở kì đầu của giảm phân 1, sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa các đoạn crômatit cùng nguồn gốc trong cặp NST tương đồng sẽ dẫn tới dạng đột biến


A. mất cặp và thêm cặp nucleotit.
B. đảo đoạn NST.


C. mất đoạn và lặp đoạn NST.
D. chuyển đoạn NST.

Câu 95. Đáp án C

Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit là nguyên nhân dẫn tới phát sinh các biến dị, trong đó sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các crômatit thuộc cùng một cặp NST sẽ dẫn tới các dạng:

- Nếu sự tiếp hợp giữa các crômatit cùng nguồn gốc và trao đổi đoạn tương đồng thì không làm phát sinh biến dị, nếu trao đổi các đoạn không tương đồng thì sẽ dẫn tới đột biến mất đoạn và lặp đoạn.

- Nếu sự tiếp hợp giữa các crômatit khác nguồn gốc trong cặp tương đồng và trao đổi các đoạn tương đồng với nhau thì sẽ dẫn tới hoán vị gen, nếu trao đổi các đoạn không tương đồng thì sẽ dẫn tới đột biến lặp đoạn và mất đoạn.

- Nếu sự tiếp hợp giữa các crômatit thuộc các NST khác nhau và trao đổi chéo thì sẽ dẫn tới đột biến chuyển đoạn giữa các NST.

Câu 96.  Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực, mức xoắn 3 (siêu soắn) có đường kính


A. 300nm
B. 11nm
C. 30nm
D. 700nm

Câu 96. Đáp án A

Đơn vị cấu tạo nên NST là nuclêôxôm, mỗi nuclêôxôm gồm có lõi là 8 phân tử histon và được một đoạn ADN chứa 146 cặp nucleotit quấn quanh 
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 vòng. Giữa hai nuclêôxôm liên tiếp là một đoạn ADN và một phân tử histon. Chuỗi nuclêôxôm tạo thành sợi cơ bản có đường kính 11nm, sợi cơ bản cuộn xoắn bậc hai tạo thành sợi nhiễm sắc có đường kính 30nm, sợi nhiễm sắc lại được cuộn xoắn lần nữa tạo thành sợi siêu xoắn có đường kính 300nm, cuối cùng sợi siêu xoắn được xoắn tiếp một lần nữa tạo thành cromatit có đường kính 700nm. Ở kì giữa NST ở trạng thái kép gồm 2 cromatit nên đường kính của NST có thể đạt tới 1400nm. Như vậy mức xoắn 3 có đường kính 300nm.
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Câu 97. Nucleotit là đơn phân cấu tạo nên


A. protein.
B. ARN polimeraza.
C. ADN polimeraza.
    D. ADN và ARN.

Câu 97. Đáp án D

Nucleotit là đơn phân cấu tạo nên ADN hoặc ARN.

Câu 98. Hàm lượng ADN trong hệ gen của nấm men có kích thước lớn hơn hàm lượng ADN trong hệ gen của E.Coli khoảng 100 lần, trong khi tốc độ tổng hợp và lắp ráp các nucleotit vào ADN của E.Coli nhanh hơn ở nấm men khoảng 7 lần. Cơ chế giúp toàn bộ hệ gen nấm men có thể sao chép hoàn chỉnh chỉ chậm hơn hệ gen của E.Coli khoảng vài chục lần là do


A. tốc độ sao chép ADN của các enzim ở nấm men nhanh hơn ở E.Coli.


B. ở nấm men có nhiều loại enzim ADN polimeraza hơn E.Coli.


C. cấu trúc ADN ở nấm men giúp cho enzim dễ tháo xoắn, dễ phá vỡ các liên kết hidro.


D. hệ gen nấm men có nhiều điểm khởi đầu tái bản.

Câu 98. Đáp án D.


Nhờ có nhiều điểm khởi đầu tái bản nên tốc độ nhân đôi ADN được rút ngắn nhiều lần.

Câu 99. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình ở giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình ở giới cái?


A. XAXA × Xa Y.
B. XAXa ×Xa Y. 
C. XaXa × Xa Y.
D. XAXa × XA Y.

Câu 99. Đáp án D
Muốn biết chính xác thì chúng ta viết sơ đồ lai của từng phép lai

· Ở phép lai A, đời con có 100% cá thể mang kiểu hình trội nên tỉ lệ kiểu hình ở hai giới là giống nhau.

· Ở đời con của phép lai B, tỉ lệ kiểu hình của hai giới là giống nhau và = 1: 1.

· Ở phép lai C, đời con có 100% cá thể mang kiểu hình lặn nên tỉ lệ kiểu hình ở hai giới là giống nhau.

· Ở đời con của phép lai D, kiểu hình lặn chỉ có ở giới XY → tỉ lệ kiểu hình ở giới đực khác với ở giới cái.

Câu 100. Khi nói về mức phản ứng, điều nào sau đây  sai?


A. Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen.

B. Ở loài sinh sản vô tính, cá thể con có mức phản ứng khác với cá thể nhẹ.
. 
C.  Ở giống thuần chủng, các cá thể đều có mức phản ứng giống nhau.


D. Mức phản ứng do kiểu gen quy định, không phụ thuộc môi trường.  

Câu 100. Đáp án B

· Tập hợp các kiểu hình khác nhau của mọi kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng. Mức phản ứng do kiểu gen quy định, được di truyền và không phụ thuộc vào môi trường →A, D đúng.
· Ở các giống thuần chủng các cá thể có kiểu gen giống nhau nên có mức phản ứng giống nhau  → C đúng
· Ở các loài sinh sản vô tính, kiểu gen của các cá thể con giống kiểu gen của cá thể mẹ do đó các cá thể con có mức phản ứng giống giá thể mẹ  → B sai
Câu 101. Một trong những đặc điểm của các gen ngoài nhân ở sinh vật nhân thực là


A. Không được phân phối đều cho các tế bào con.


B. Không bị đột biến dưới tác động của các tác nhân gây đột biến.


C. Luôn tồn tại thành từng cặp alen.

 
D. Chỉ mã hóa cho các prôtêin tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể.

Câu101. Chọn đáp án A

Trong quá trình phân bào, tế bào chất được phân chia không đều do các tế bào con nên gen ngoài nhân không được phân chia đều trong phân bào 

Đáp án B sai vì gen ngoài nhân cũng có thể bị đột biến bởi tác nhân đột biến.

Đáp án C sai vì gen ngoài nhân tồn tại ở dạng đơn gen.

Đáp án D sai vì gen ngoài nhân mã hóa cho protein tham gia cấu trúc ti thể, enzim…

Câu 102: Hình bên thể hiện bộ NST của châu chấu. Theo lí thuyết, nhận định nào sau đây sai?

     A. Giao tử cái có 12 NST.

     B. Tinh trùng có thể chứa 11 NST hoặc 12 NST.

     C. Trong tế bào châu chấu cái có 23 NST.

     D. Châu chấu đực mang NST giới tính là XO.
Câu 102 . Đáp án C
Câu 103. Biết rằng không xảy ra đột biến. Phép lai nào sau đây cho đời con có 2 loại kiểu gen?

A. Aa × Aa.            B. Aa × AA.                     C. AA × aa.                       D. AA × AA. 

Câu 103. Đáp án B

Câu 104.  Theo Menđen, alen quy định thân cao và alen quy định tính trạng nào sau đây sẽ phân li đồng đều về các giao tử trong quá trình giảm phân?

A. Chín sớm.
B. Hoa trắng.
C. Thân thấp.
D. Hạt vàng.

Câu 104. Đáp án C

Câu 105.  Khoảng giá trị của nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động sinh lý đối với cơ thể sinh vật nhưng chưa gây chết được gọi là

    A. khoảng thuận lợi.            B. giới hạn sinh thái.           C. ổ sinh thái.            D. khoảng chống chịu.

Câu 105. Chọn đáp án D.

Trong một giới hạn sinh thái có khoảng cực thuận và khoảng chống chịu. Ở khoảng chống chịu, sinh vật phải chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường vì vậy nhân tố sinh thái đã ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý của sinh vật.  

Câu 106. Cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài không có vai trò nào sau đây :
    A. Làm tăng số lượng cá thể của quần thể, tăng kích thước quần thể.

    B. Tạo động lực thúc đẩy sự hình thành các đặc điểm thích nghi mới.

    C. Làm mở rộng ổ sinh thái của loài, tạo điều kiện để loài phân thành các loài mới. 

  D.  Duy trì số lượng và sự phân bố cá thể ở mức phù hợp.
Câu 106. Chọn đáp án C
Trong 4 kết luận nói trên thì kết luận C là đúng. Các kết luận khác đều sai.

Câu 107. Ở một quần thể cá chép trong một hồ cá tự nhiên, sau khi khảo sát thì thấy có 10% cá thể ở tuổi trước sinh sản, 40% cá thể ở tuổi đang sinh sản, 50% cá thể ở tuổi sau sinh sản. Kết luận nào sau đây là đúng về quần thể này?

   A. Quần thể có cấu trúc tuổi ổn định.

 B. Quần thể đang có xu hướng tăng số lượng cá thể. 

 C. Quần thể đang có mật độ cá thể ở mức cao.  

 D. Quần thể thuộc dạng đang phát triển. 

Câu 107. Đáp án C
- Một quần thể mà nhóm tuổi sau sinh sản chiếm tỷ lệ chủ yếu còn nhóm tuổi trước sinh sản chiếm tỷ lệ rất thấp thì chứng tỏ quần thể này có mật độ quá cao. Chỉ có mật độ cao thì sự cạnh tranh diễn ra khốc liệt nên tỉ lệ sinh sản của cá thể rất thấp. 

- Nhóm tuổi trước sinh sản có tỉ lệ rất thấp so với nhóm tuổi đang sinh sản chứng tỏ quần thể đang suy thoái và số lượng cá thể đang giảm.

Câu 108. Trong một quần xã sinh vật gồm các loài sau: Cây gỗ lớn, cây bụi, cây cỏ hươu, sâu thú nhỏ, đại bàng, bọ ngựa và hổ. Đại bàng và hổ ăn thú nhỏ, bọ ngựa và thú nhỏ ăn sâu lá, hổ có thể bắt hươu làm thức ăn, cây gỗ, cây bụi, cây cỏ là thức ăn của hươu, sâu, bọ ngựa. Trong các nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét đúng?

I.  Hươu và sâu ăn lá cây đều thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 1.

II.  Thú nhỏ, bọ ngựa và hổ đều là các sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.

III.  Nếu sâu bị chết hết thì thú nhỏ không có thức ăn thay thế.

IV.  Nếu bọ ngựa bị tiêu diệt thì số lượng thú nhỏ sẽ tăng nhưng sau đó sẽ giảm về mức cân bằng.


A. 1
B. 3
C. 2
D. 4

Câu 108. Đáp án B  ( Ý 2 sai)

Phải vẽ lưới thức ăn của quần xã trên, sau đó dựa vào lưới thức ăn để đánh giá tính đúng sai của mỗi nhận xét.
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Câu 109. Khi nói về nhân tố sinh thái, kết luận nào sau đây sai? 

   A. Tất cả các nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật.

     B. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh gồm tất cả các nhân tố vật lý, hóa học và sinh học của môi trường xung quanh sinh vật.

   C. Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm thế giới hữu cơ của môi trường và mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật.

    D. Trong nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh, nhân tố con người có ảnh hưởng lớn tới đời sống của nhiều sinh vật.

Câu 109. Đáp án B 

vì nhân tố sinh học thuộc nhân tố sinh thái hữu sinh

Câu 110. Một nhóm cá thể của một loại chim di cư từ đất liền ra đảo. Giả sử rằng tất cả các các thể đều đến đích an toàn và hình thành nên một quần thể mới. Nhân tố tiến hóa đầu tiên làm cho tần số alen ở quần thể này khác với tần số alen ở quần thể gốc là

      A. các yếu tố ngẫu nhiên.
B. chọn lọc tự nhiên.

      C. giao phối không ngẫu nhiên.
                     D. đột biến
Câu 110. Đáp án A

(các yếu tố ngẫu nhiên)

Khi di cư ra đảo để sang lập ra quần thể mới thì sự hình thành quần thể với cấu trúc di truyển như thế nào là hoàn toàn ngẫu nhiên, chưa phụ thuộc vào một yếu tố nào khác
Câu 111. Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây tạo ra nguồn biến dị sơ cấp?

A. Đột biến gen.                                               B. Chọn lọc tự nhiên.

     C. Di – nhập gen.                                             D. Giao phối không ngẫu nhiên

Câu 111.  Chọn đáp án A
Câu 112. Ở một loài động vật, màu sắc lông do một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Kiểu gen AA quy định lông xám, kiểu gen Aa quy định lông vàng và kiểu gen aa quy định lông trắng. Quần thể có cấu trúc di truyền 0,25 AA  0,5 Aa   0,25 aa . Cho các trường hợp sau:

I. Các cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.

II. Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.

III. Các cá thể lông trắng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.

IV. Các cá thể lông trắng và các cá thể lông xám đều có sức sống và khả năng sinh sản kém như nhau, các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản bình thường. 

Chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể trong các trường hợp:


A. (I) và (III).
B. (III) và (IV).
C. (II) và (IV).
D. (I) và (II).

Câu 112. Chọn đáp án A.

- Chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể trong trường hợp chọn lọc chỉ chống lại alen trội hoặc chỉ chống lại alen lặn.

- Trong các trường hợp nêu trên thì trường hợp (I), chọn lọc đang chống lại alen trội A. Trường hợp (III), chọn lọc đang chống lại alen lặn a.

- Ở trường hợp (II), chọn lọc chống lại thể dị hợp nên không làm thay đổi tần số alen.

- Ở trường hợp (II), chọn lọc chống lại cả thể đồng hợp trội và thể đồng hợp lặn nên không làm thay đổi tần số alen.

Câu 113.  Hoạt động nào sau đây của con người ảnh hưởng xấu đến việc duy trì đa dạng sinh học? 

      A. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên. 

      B. Bảo vệ các loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng. 

      C. Xử lí chất thải công nghiệp trước khi đưa ra môi trường. 

      D. Tăng cường khai thác rừng nguyên sinh.
Câu 113. Đáp án D.

Câu 114.  Nuôi cấy hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbddEE thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội thuần chủng. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, sẽ tạo ra được tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng từ cây nói trên? 
A. 2 dòng.                   B. 6 dòng.                    C. 8 dòng.
         D. 4 dòng.

Câu 114 . Đáp án D 
Câu 115.  Một tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường, không có đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

I. Nếu không có trao đổi chéo thì sẽ tạo ra 2 loại giao tử.

II. Nếu có trao đổi chéo giữa B và b thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ tùy vào tần số hoán vị gen.

III. Nếu không có trao đổi chéo và không phân li ở giảm phân I thì sẽ tạo ra 3 loại giao tử.

IV. Không có trao đổi chéo và không phân li ở giảm phân II ở cả 2 tế bào con thì sẽ tạo ra 3 loại giao tử.


A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

Câu 115. Đáp án D : I, IV đúng.
II sai. Vì khi có trao đổi chéo thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử nhưng tỉ lệ các loại giao tử luôn bằng nhau.

III  sai. Vì nếu không có trao đổi chéo và không phân li ở giảm phân I thì sẽ tạo ra 1 loại giao tử là 
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Câu 116. Alen A ở vi khuẩn E.coli bị đột biến thành alen a. Biết rằng alen A ít hơn alen a 2 liên kết hiđro. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu alen a và alen A có chiều dài bằng nhau thì đây là đột biến điểm.

II. Nếu đây là đột biến điểm và alen A có 500 nuclêôtit loại A thì alen a sẽ có 499 nuclêôtit loại T.

III. Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định có thể có tổng số axit amin bằng nhau.

IV. Nếu alen a có 400 nuclêôtit loại X và 500 nuclêôtit loại T thì alen A có thể có chiều dài 306,34nm.

 A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 116. Đáp án B.

Có 2 phát biểu đúng, đó là III và IV.

I sai. Vì đột biến này làm tăng 2 liên kết hidro nên nếu là đột biến không làm thay đổi chiều dài của gen thì chứng tỏ đây là đột biến thay 2 cặp A-T bằng 2 cặp G-X..Không phải là đột biến điểm.

AI. sai. Vì nếu đây là đột biến điểm thì chứng tỏ đây là đột biến thêm 1 cặp A-T. Suy ra, số nucleotit loại T của alen a = số nucleotit loại A của alen A + 1 = 500 + 1 = 501.

III đúng. Vì nếu đột biến có thể sẽ không làm thay đổi tổng số axit amin của chuỗi ppolipeptit.

IV đúng. Vì alen a có tổng số 1800 nucleotit nên có chiều dài = 306nm. Đây là đột biến làm tăng 2 liên kết hidro cho nên có thể là đột biến mất 1 cặp A-T và thay 4 cặp A-T bằng 4 cặp G-X. Do đó alen a có chiều dài 306nm thì alen A có thể có chiều dài 306,34nm (Đột biến mất 1 cặp A-T và thay 4 cặp).

Câu 117. Một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Alen A1 quy định lông đen trội hoàn toàn so với các alen A2, A3, A4; Alen A2 quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen A3, A4; Alen A3 quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định lông trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Thực hiện phép lai giữa hai cá thể khác nhau, thu được F1. Nếu F1 có 2 loại kiểu hình thì chỉ có 3 loại kiểu gen.

II. Con đực lông đen giao phối với cá thể X, thu được F1 3 loại kiểu gen. Sẽ có tối đa 3 sơ đồ lai cho kết quả như vậy.

III. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông trắng, có thể thu được đời con có số cá thể lông vàng chiếm 50%.

IV. Cho 1 cá thể lông đen giao phối với 1 cá thể lông vàng, thu được F1. Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 1:1 thì chỉ có 3 sơ đồ lai cho kết quả như vậy.

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 117.  Đáp án B
Có 2 phát biểu đúng, đó là II và III.

AI. sai. Vì khi F1 có 2 kiểu hình thì F1 có thể có 4 kiểu gen. Ví dụ A1A3 × A3A4.

II đúng. Vì khi đời con có 3 loại kiểu gen thì chứng tỏ P dị hợp và có kiểu gen giống nhau. Khi đó, chỉ có 3 sơ đồ lai là A1A2 × A1A2; A1A3 × A1A3; A1A4 × A1A4.

BI. đúng. Vì nếu cá thể lông đen đem lai phải có kiểu gen A1A3. Khi đó, đời con có 50% số cá thể lông vàng (A3A4).

IV sai. Vì có 5 sơ đồ lai cho kết quả 1:1 (đó là: A1A2 × A3A3 hoặc A1A3 × A3A3 hoặc A1A4 × A3A3 hoặc

A1A2 × A3A4 hoặc A1A3 × A3A4).

Câu 118. Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F1 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% con cái mắt đỏ, đuôi ngắn; 23% con đực mắt đỏ, đuôi ngắn; 23% con đực mắt trắng, đuôi dài; 2% con đực mắt trắng, đuôi ngắn; 2% con đực mắt đỏ, đuôi dài. Biết không xảy ra đột biến. Theo 

thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đời F2 có 8 loại kiểu gen.

II. Tất cả các cá thể F1 đều xảy ra hoán vị gen với tần số 8%.

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái mắt đỏ, đuôi ngắn ở F2, xác suất thu được cá thể cái thuần chủng là 46%.

IV. Nếu cho con đực F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có số cá thể cái mắt đỏ, đuôi ngắn chiếm 50%.

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4. 
Câu 118 . Đáp án A

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV.
Tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực khác với giới cái nên gen liên kết giới tính.

Tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực là 23:23:2:2  Có hoán vị gen.

I đúng. Vì có liên kết giới tính và có hoán vị gen cho nên XABXab × XABY sẽ cho đời con có 8 kiểu gen.

II sai. Vì cơ thể đực XABY không có hoán vị gen.

III đúng. Vì xác suất thuần chủng  = 23% :50% = 46%

IV đúng. Vì con đực XABY nên khi lai phân tích thì sẽ thu được Fa có XABY có tỉ lệ = 50%

Câu 119. Phả hệ ở hình dưới đây mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người, mỗi bệnh đều do một gen có 2 alen quy định; Gen quy định bệnh B nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Xác định được kiểu gen của 7 người. 

II. Xác suất sinh con thứ 3 là con trai bị cả hai bệnh của cặp 8-9 là 12,5%. 

III. Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị bệnh M của cặp 12 - 13 là 5/48. 

IV. Xác suất sinh 2 con đều không bị bệnh của cặp 12 - 13 là 5/128. 

    A. 2.                   B. 1.                                     C. 3.                                               D. 4.
Câu 119 . Đáp án C.
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III..

Cặp vợ chồng số 6-7 đều không bị bệnh A nhưng sinh con gái số 11 bị bệnh A.

Bệnh A do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Bệnh A: A quy định bình thường, a quy định bị bệnh.
Cặp vợ chồng 1 – 2 không bị bệnh B, sinh con số 5 bị bệnh B. Bệnh B do gen lặn quy định. Bệnh B: B quy định bình thường, b quy định bị bệnh.

I đúng. Về bệnh B, xác định được kiểu gen của 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Về bệnh A, xác định được kiểu gen của 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14.

Kiểu gen cả hai tính trang: có 7 người là (4, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
AI đúng. Người số 8 có kiểu gen aaXBXb; người số 9 có kiểu gen AaXBY. Nên xác suất sinh con thứ 3 là con trai bị cả hai bệnh của cặp 8-9 là = 1/2×1/4 = 12,5%.

III đúng.

- Xác suất sinh con của cặp 12-13:

Bệnh A: Xác suất KG của người 12 là : 1/3 AA   2/3  Aa .  KG của người 13 là Aa
Sinh con bị bệnh A = 1/6  ; Sinh con không bị bệnh A = 5/6  .
Bệnh B: người số 12 có kiểu XBY; Người số 13 có kiểu gen 1/2 XBXB: 1/2 XBXb

Xác suất sinh con bị bệnh B = ½ x ¼ = 1/8   ; Không bị bệnh B =  7/8.
Xác suất sinh con chỉ bị bệnh B là 5/6 × 1/8 = 5/48.

IV sai. Vì sinh con bị 2 không bệnh thì có 4 khả năng xác xuất của bố mẹ.

· Trường hợp 1: Người 12 là 2/3AaXBY ; Người 13 là 1/2AaXBXb thì 2 con không bị bệnh = 2/3×1/2×(3/4)2 × (3/4)2 = 27/256.

· Trường hợp 2: Người 12 là 2/3AaXBY ; Người 13 là 1/2AaXBXB thì 2 con không bị bệnh = 2/3×1/2×(3/4)2 × (1)2 = 3/16.

· Trường hợp 3: Người 12 là 1/3AAXBY ; Người 13 là 1/2AaXBXb thì 2 con không bị bệnh = 1/3×1/2×(1)2 × (3/4)2 = 3/32.

· Trường hợp 4: Người 12 là 1/3AAXBY ; Người 13 là 1/2AaXBXB thì 2 con không bị bệnh = 1/3×1/2×(1)2 × (1)2 = 1/6.

- Xác suất = 27/256 + 3/16 + 3/32 + 1/6 = 425/768.

Câu 120: Ở một loài côn trùng ngẫu phối, alen A quy định thân đen, alen a quy định thân trắng. Một quần thể ban đầu (P) cân bằng có tần số alen A và a lần lượt là 0,4 và 0,6. Do môi trường bị ô nhiễm nên bắt đầu từ đời F1, khả năng sống sót của các con non có kiểu gen AA và Aa đều bằng 30%, khả năng sống sót của các con non có kiểu hình lặn là 40%. Có bao nhiêu nhận xét dưới đây đúng khi nói về quần thể côn trùng trên? 

I. Thế hệ F1 trưởng thành có tỉ lệ kiểu gen là 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa. 

II.  Thế hệ hợp tử F2 có tỉ lệ kiểu gen là 0,128 AA: 0,46 Aa: 0,412 aa.

III. Thế hệ hợp tử F1 có tỉ lệ kiểu gen là 0,048AA: 0,144Aa: 0,144 aa.
IV.  Thế hệ F1 trưởng thành có tỉ lệ kiểu gen là 0,13 AA: 0,46 Aa: 0,41 aa.
A. 1.
B. 4. 
C. 3. 
D. 2.
Câu 120.  Đáp án A  có II đúng
P cân bằng di truyền : 0,16 AA  + 0,48 Aa + 0,36 aa = 1

F1 hợp tử  giống P nhưng tỷ lệ sống sót

AA = 0,3 x 0,16 = 0,048        Aa   0,48 x 0,3 = 0,144     aa = 0,36 x 0,4 =0,144

F1 trưởng thành : 0,143 AA  + 0,46 Aa  + 0,412 aa = 1

Tần số alen A = 0,358      Tần số alen a = 0,642

hợp tử F2 có tỉ lệ kiểu gen là 0,128 AA: 0,46 Aa: 0,412 aa.

Vậy   I sai , II đúng, III Sai,  IV sai
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